
Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

- Tên khóa đào tạo: An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm. 

- Thời gian: Từ ngày 18/03/2026 đến ngày 20/03/2026.     

- Tổng số học viên: 34. 

- Số tiết: 24 tiết. 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  
NGUYỄN ĐÌNH 

CHÂU SƠN 

20/01/1987 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀN HẢO 

26-00276/B08-PAS 

2.  
LÊ VŨ BẰNG 11/04/2002 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀ THUẬN 

26-00277/B08-PAS 

3.  
LÝ MỸ NGÂN 01/02/2000 CÔNG TY TNHH PHÂN TÍCH 

KIỂM NGHIỆM VIỆT TÍN 

26-00278/B08-PAS 

4.  
NGUYỄN THUỲ 

TRÂM 

28/08/2002 VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

26-00279/B08-PAS 

5.  
NGUYỄN HOÀNG 

MINH KHUÊ 

23/12/2002 CÔNG TY EUROFINS SẮC KÝ 

HẢI ĐĂNG 

26-00280/B08-PAS 

6.  
NGUYỄN THỊ LỆ 

THẮM 

15/03/1989 BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH ĐỒNG 

NAI 

26-00281/B08-PAS 

7.  
LÊ THỊ KIM NGÂN 28/11/1997 BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

NGUYỄN THỊ THẬP 

26-00282/B08-PAS 

8.  
ĐOÀN THỊ KIM 

PHƯỢNG 

24/01/1962 VŨNG TÀU LAB 26-00283/B08-PAS 

9.  
BÙI NGỌC ĐỆ 20/12/1977 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC 

TẾ SÀI GÒN 

26-00284/B08-PAS 

10.  
NGUYỄN LÂM 

THANH TRÚC 

11/12/1981 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ 

TÂM AN 

26-00285/B08-PAS 

11.  
NGÔ NGỌC HỒNG 

HÂN 

31/07/1999 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NGỌC NHÂN 

26-00286/B08-PAS 

12.  
DƯƠNG THỊ 

MINH LÝ 

26/03/2001 BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 26-00287/B08-PAS 

13.  
NGUYỄN THỊ MỸ 

LINH 

25/07/1996 BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 26-00288/B08-PAS 

14.  
TÔN THẤT HƯNG 18/03/1999 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC ĐỊNH QUÁN 

26-00289/B08-PAS 

15.  
NGUYỄN VĨNH 

THÀNH 

19/12/1970 VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

26-00290/B08-PAS 
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16.  

PHẠM THỊ TUYẾT 

MAI 

26/10/2001 338C, TÂN VĨNH THUẬN, TÂN 

NGÃI, TP. VĨNH LONG, VĨNH 

LONG 

26-00291/B08-PAS 

17.  
NGUYỄN TRẦN 

MINH THẢO 

20/12/2000 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC ĐỊNH QUÁN 

26-00292/B08-PAS 

18.  

HUỲNH PHƯỚC 

ĐIỀN 

06/08/1999 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN WIPRO 

CONSUMER CARE VIỆT NAM 

26-00293/B08-PAS 

19.  

TRẦN THỊ MINH 

TRANG 

04/01/1991 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN WIPRO 

CONSUMER CARE VIỆT NAM 

26-00294/B08-PAS 

20.  
NGUYỄN THỊ YẾN 

NHI 

26/05/1999 ẤP 7, XÃ PHONG THẠNH, 

TỈNH CÀ MAU 

26-00295/B08-PAS 

21.  
HỒ NGUYỄN LỘC 

THÙY 

22/08/1989 VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

26-00296/B08-PAS 

22.  
NGUYỄN NGỌC 

ANH THƯ 

14/06/1973 VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

26-00297/B08-PAS 

23.  
PHAN VĂN 

THÀNH 

01/01/1983 VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

26-00298/B08-PAS 

24.  
NGUYỄN NHẬT 

HUY 

30/10/2001 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC 

TẾ S.I.S CẦN THƠ 

26-00299/B08-PAS 

25.  
NGUYỄN VÕ 

NGUYÊN KHANG 

22/09/2002 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ 

TÂM AN 

26-00300/B08-PAS 

26.  
LƯU THỊ HUỲNH 

NHƯ 

28/07/1999 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG 

NGHỆ ĐỒNG NAI 

26-00301/B08-PAS 

27.  
THIỀU HỒNG HUỆ 02/05/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AMPHAONCO 

26-00302/B08-PAS 

28.  
ĐỖ THÚY HẠNH 05/06/1999 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AMPHAONCO 

26-00303/B08-PAS 

29.  
NGUYỄN NGỌC 

HOÀNG OANH 

13/03/2003 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AMPHAONCO 

26-00304/B08-PAS 

30.  
NGUYỄN KIM 

KHÁNH LINH 

26/07/1997 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AMPHAONCO 

26-00305/B08-PAS 

31.  
LAO ĐỨC THUẬN 27/07/1987 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AMPHAONCO 

26-00306/B08-PAS 

32.  
NGUYỄN THỊ 

THANH KIỀU 

02/08/2002 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM AMPHAONCO 

26-00307/B08-PAS 

33.  
LÊ THỊ THUỶ 05/02/1996 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

GIA VỊ NEDSPICE VIỆT NAM 

26-00308/B08-PAS 

34.  
HÀ ĐIỀN NHẬT 

TÂN 

01/09/1997 CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN 

GIA VỊ NEDSPICE VIỆT NAM 

26-00309/B08-PAS 

 


